Phụ luc 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2009 - 2010 
ĐƯỢC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BẢO ĐẢM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg 
ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
NHÓM A: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

	STT
	Tên dự án
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị 
chủ trì
	Ghi chú

	1
	Mở rộng Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện giữa Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương
	2009 - 2010
	Văn phòng Chính phủ
	

	2
	Xây dựng Hệ thống thư điện tử quốc gia
	2009 - 2011
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Năm 2009: chuẩn bị đầu tư

	3
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	2008 - 2011
	Bộ Công an
	Năm
 2008 - 2009: 
chuẩn bị đầu tư

	4
	Hệ thống thông tin giao thông vận tải
	2008 – 2010
	Bộ Giao thông vận tải
	

	5
	Hệ thống quản lý thông tin đầu tư nước ngoài
	2008 – 2011
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	

	6
	Hệ thống thông tin quản lý y tế dự phòng
	2008 – 2010
	Bộ Y tế
	

	7
	Xây dựng bệnh án điện tử và quản lý hệ thống khám chữa bệnh
	2009 – 2010
	Bộ Y tế
	

	8
	Hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo
	2008 – 2009
	Thanh tra Chính phủ
	

	9
	Cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
	2008 – 2009
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	

	10
	Xây dựng trung tâm kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ điện tử
	2009 – 2010
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	

	11
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã
	2009 – 2010
	Bộ Nội vụ
	

	12
	Mở rộng Hệ thống Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (RootCA)
	2009 – 2011
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Năm 2009: chuẩn bị đầu tư

	13
	Xây dựng Hệ thống xác thực quốc gia
	2009 – 2011
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Năm 2009: chuẩn bị đầu tư

	14
	Triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010
	2009 – 2011
	Bộ Nội vụ
	Năm 2009: chuẩn bị đầu tư

	15
	Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ
	2009 – 2011
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Năm 2009: chuẩn bị đầu tư

	16
	Cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại
	2009 – 2011
	Bộ Công Thương
	Năm 2009: chuẩn bị đầu tư

	17
	Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương.
	2009 – 2010
	Bộ Tư pháp
	


NHÓM B: NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP

	STT
	Tên nhiệm vụ
	Thời gian 
thực hiện
	Đơn vị
 chủ trì
	Ghi chú

	
	Các nhiệm vụ thường xuyên
	
	 
	 

	1
	Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 
	2009 – 2010
	Ban Điều hành
	 

	2
	Xây dựng danh sách các dịch vụ công, xác định các dịch vụ công cơ bản, các quan hệ cơ bản giữa các cơ quan chính phủ thông qua các dịch vụ công
	2009 – 2010
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	 

	3
	Duy trì cập nhật hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ thông tin áp dụng trong các cơ quan nhà nước 
	2009 – 2010
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	 

	4
	Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý dự án công nghệ thông tin 
	2009 – 2010
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	 

	5
	Bồi dưỡng, tập huấn giám đốc công nghệ thông tin và cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin 
	2009 – 2010
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	 

	6
	Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn mô hình ứng dụng công nghệ thông tin điển hình cấp huyện để phổ biến áp dụng rộng rãi
	2009 – 2010
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	 


 

Phụ lục II

DANH SÁCH CÁC TỈNH ĐƯỢC XEM XÉT HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐỂ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Tên tỉnh

	1
	Hà Giang

	2
	Tuyên Quang

	3
	Cao Bằng

	4
	Lạng Sơn

	5
	Yên Bái

	6
	Thái Nguyên

	7
	Bắc Kạn

	8
	Phú Thọ

	9
	Bắc Giang

	10
	Hòa Bình

	11
	Sơn La

	12
	Điện Biên

	13
	Lai Châu

	14
	Hưng Yên

	15
	Bắc Ninh

	16
	Hà Nam

	17
	Nam Định

	18
	Ninh Bình

	19
	Thái Bình

	20
	Thanh Hóa

	21
	Hà Tĩnh

	22
	Quảng Bình

	23
	Quảng Trị

	24
	Thừa Thiên Huế

	25
	Quảng Nam

	26
	Quảng Ngãi

	27
	Bình Định

	28
	Phú Yên

	29
	Ninh Thuận

	30
	Bình Thuận

	31
	Đắk Nông

	32
	Gia Lai

	33
	Kon Tum

	34
	Lâm Đồng

	35
	Tây Ninh

	36
	Bình Phước

	37
	Long An

	38
	Tiền Giang

	39
	Vĩnh Long

	40
	Hậu Giang

	41
	Bến Tre

	42
	Trà Vinh

	43
	Sóc Trăng

	44
	An Giang

	45
	Đồng Tháp

	46
	Kiên Giang

	47
	Bạc Liêu

	48
	Cà Mau


 
